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	ĐIỂM

	       Câu 1. Nêu hoàn cảnh ra đời, mục tiêu và quá trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 
	3.0

	     *Hoàn cảnh ra đời

     Sau khi giành độc lập, nhiều nước Đông Nam Á bước vào thời kì phát triển kinh tế trong điều kiện khó khăn,/ đòi hỏi phải tăng cường hợp tác, giúp đỡ để cùng phát triển. 

     Đồng thời các nước này muốn hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc đối với khu vực… 

     Những tổ chức hợp tác có tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều, sự thành công của Khối thị trường chung châu Âu đã cổ vũ… 
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	     *Mục tiêu của ASEAN: phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình, ổn định khu vực.
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	     * Quá trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
      Tháng 8/1967,  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan)/  với sự tham gia của 5 nước: Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan và Philippin.
      Giai đoạn đầu (1967-1975) ASEAN là  tổ chức non trẻ, sự hợp tác trong khu vực còn lỏng lẻo…/  ASEAN được củng cố và phát triển từ sau Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (tháng 2/ 1976) … 

      Tổ chức ASEAN không ngừng mở rộng các thành viên tham gia, nhất là trong thập kỉ 90./ Năm 1984, Brunay gia nhập ASEAN; 1995: Việt Nam; 1997: Lào và Mianma; 1999: Campuchia;/ từ ASEAN 5 phát triển thành ASEAN 10.  
Tháng 11/2007, các nước thành viên đã kí bản Hiến chương ASEAN nhằm tiến tới xây dựng một ASEAN  vững mạnh.
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	        Câu 2. Trình bày hoàn cảnh lịch sử dẫn đến Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào đối với hội nghị này?
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	     *Hoàn cảnh lịch sử
   - Cuối năm 1929, ba tổ chức cộng sản ra đời là một xu thế khách quan của cuộc vận động GPDT… nhưng các tổ chức đó hoạt động riêng rẽ làm ảnh hưởng đến  sự phát triển chung của phong trào cách mạng nước ta      

 => yêu cầu thống nhất các tổ chức cộng sản được đặt ra một cách bức thiết. 

    - Nguyễn Ái Quốc được tin Hội VNCMTN phân liệt thành hai nhóm, mỗi nhóm tổ chức thành một đảng cộng sản…; với cương vị là phái viên của Quốc tế Cộng sản Người đã chủ động triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản           

     - Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản bắt đầu từ 06/01/1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc)     
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	      * Vai trò của Nguyễn Ái Quốc
    - Tại hội nghị, Nguyễn Ái Quốc phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản và nêu chương trình Hội nghị.     

    - Thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
    - Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt… của Đảng do Người soạn thảo được thông qua trong hội nghị, đây là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
=> Người triệu tập/ và chủ trì thành công Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.     
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	      Câu 3. Đảng và Chính phủ ta đã căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử mới nào để quyết định mở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950? Vì sao chiến thắng Biên giới đã mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?
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	    * Hoàn cảnh lịch sử mới:
    - Thuận lợi: 
+ Năm 1949 cách mạng Trung Quốc thành công, nước CHND Trung Hoa ra đời... 

+ Đầu năm 1950, Liên Xô và các nước XHCN lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước ta.
    - Khó khăn:
+ Pháp được sự đồng ý của Mỹ, đề ra kế hoạch Rơ-ve,/ tăng cường hệ thống phòng thủ đường số 4, lập hành lang Đông-Tây, chuẩn bị tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai mong giành thắng lợi để nhanh chóng kết thúc chiến tranh./ Với kế hoạch này, Mĩ từng bước can thiệp sâu và “dính líu” trực tiếp vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương.

    - Tháng 6/1950, Đảng và Chính phủ ta quyết định chủ động mở chiến dịch Biên giới/ nhằm tiêu hao một bộ phận sinh lực địch, khai thông biên giới Việt – Trung, mở rộng và củng cố căn cứ Việt Bắc.
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	     * Chiến thắng Biên giới đã mở ra bước phát triển mới…
- Đây là chiến dịch chủ động tiến công đầu tiên của ta và đã giành được thắng lợi, phá vỡ thế bao vây của địch đối với Việt Bắc, cơ quan đầu não kháng chiến của ta được bảo vệ, khai thông biên giới, nối liên lạc của ta với các nước XHCN…  
- Thắng lợi của chiến dịch đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của quân đội ta, so sánh lực lượng giữa ta và Pháp thay đổi căn bản; quân ta giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, địch chuyển vào thế phòng ngự  bị động...

--- Hết ---
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